
Phần I. Trắc nghiệm.

Câu 1: Dung dịch đặc của chất nào sau đây bốc khói trong không khí ẩm ?


A. NaCl.

B. NaOH.

C. HCl.


D. Ba(OH)2.

Câu 2: Khí HCl làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu


A. vàng.

B. xanh.

C. đỏ.


D. trắng.

Câu 3: Chất nào sau đây không thể dùng để làm khô khí hiđro clorua ?

A. P2O5.

B. NaOH rắn.


C. Axit sunfuric đậm đặc.
D. CaCl2 khan.

Câu 4: Cu(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl tạo thành hỗn hợp sản phẩm gồm


A. CuCl, H2.

B. CuCl2, H2O.

C. CuCl2, H2.

D. CuCl2, HClO.


Câu 5: Cho dung dịch HCl vào chất nào sau đây không xảy ra phản ứng ?


A. KMnO4.

B. Al2O3.

C. Cu.


D. K2O.


Câu 6: Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl tạo thành sản phẩm gồm


A. FeCl2, H2.

B. FeCl3, H2O.

C. FeCl3, H2.

D. FeCl2, FeCl3, H2O.


Câu 7: Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch nào sau đây không có khí thoát ra ?


A. CaCO3.

B. Na2CO3.

C. Fe.


D. Ba(OH)2.

Câu 8: Phản ứng nào sau đây HCl đóng vai trò là chất khử ?


A. 2HCl + FeO ( FeCl2 + H2O.


B. HCl + NaOH ( NaCl + H2O.



C. 6HCl + 2Al ( 2AlCl3 + 3H2.


D. 4HCl + MnO2 ( MnCl2 + Cl2 + 2H2O.


Câu 9: Phản ứng nào sau đây HCl đóng vai trò là chất oxi hóa ?


A. 2HCl + FeO ( FeCl2 + H2O.


B. HCl + NaOH ( NaCl + H2O.



C. 6HCl + 2Al ( 2AlCl3 + 3H2.


D. 4HCl + MnO2 ( MnCl2 + Cl2 + 2H2O.


Câu 10: Kim loại nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HCl loãng và khí clo dư cho cùng một loại muối clorua ?


A. Cu.


B. Fe.


C. Al.


D. Ag.

Câu 11: Phản ứng nào sau đây là HCl đóng vai trò là chất khử ?


A. 2HCl + CuO ( CuCl2 + H2O. 




B. 16HCl  + 2KMnO4 ( 2MnCl2 + 5Cl2( + 2KCl + 8H2O.



C. CaCO3 + 2HCl ( CaCl2 + CO2 + H2O.

D. 6HCl + Fe2O3 ( 2FeCl3 + 3H2O.

Câu 12: Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl ?

A. Fe2O3, KMnO4, Cu
.
B. Fe, CuO, Ba(OH)2.

C. CaCO3, H2SO4, Mg(OH)2.
D. AgNO3, MgCO3, BaSO4.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng ?


A. Axit hipoclorơ là axit yếu nhưng có tính oxi hóa mạnh.



B. Clorua vôi được điều chế bằng cách cho khí clo tác dụng với vôi tôi ở 300C.



C. Axit clohiđric là axit yếu.



D. Nước giaven có tính tẩy màu và sát trùng.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về axit clohiđric ?


A. Dung dịch axit clohiđric không màu.



B. Dung dịch axit clohiđric làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. 



C. Axit clohiđric là axit mạnh.



D. Cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch axit clohiđric thấy xuất hiện màu hồng.

Câu 15: Phản ứng nào sau đây là đúng ?


A. NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc) 
[image: image1.wmf]¾

¾

®

¾

<

C

0

250

 NaHSO4 + HCl.



B. Cu + 2HCl ( CuCl2 + H2.



C. AgCl + NaNO3 ( NaCl + AgNO3.



D. AgNO3 + NaF ( AgF + NaNO3.

Câu 16: Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế khí hiđro clorua trong phòng thí nghiệm ?

A. H2 + Cl2 
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 2HCl.

B. Cl2 + H2O 
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 HCl + HClO.

C. Cl2 + SO2 + 2H2O
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 2HCl + H2SO4.

D. NaCl(rắn) + H2SO4(đặc) 
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 NaHSO4 +  HCl.

Câu 17: Muốn điều chế axit clohiđric từ khí hiđro clorua ta có thể dùng phương pháp nào sau đây ?
A. Oxi hoá khí này bằng MnO2.

B. Cho khí này hoà tan trong H2O.

C. Oxi hoá khí này bằng KMnO4.

D. Cho khí này tác dụng với dung dịch HCl đặc.

Câu 18: Hợp chất KCl có tên gọi là


A. kali hipoclorit.
B. kali oxit.

C. kali clorua.

D. kali nitrat.


Câu 19: Đồng (II) clorua có công thức là


A. CuCl.

B. CuCl2.

C. CuBr2.

D. ZnCl2.

Câu 20: Dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo thành kết tủa trắng ?


A. NaCl.

B. NaBr.

C. KI.


D. KNO3.

Câu 21: Cho 40 gam hỗn hợp Fe, Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí (đktc). Khối lượng muối tạo thành là


A. 16,25 gam.

B. 16,70 gam.

C. 13,50 gam.

D. 25,40 gam.

Câu 22: Cho 400 gam dung dịch HCl 14,6% phản ứng vừa đủ với a gam Fe(OH)2. Giá trị a là


A. 36.


B. 72.


C. 90.


D. 180.

Câu 23: 100 ml dung dịch HCl 0,2M phản ứng vừa đủ với a lít dung dịch AgNO3 0,1M. Giá trị a là


A. 0,20.


B. 0,10.


C. 0,05.


D. 0,40.

Câu 24: Cho 1,53 gam hỗn hợp các kim loại Mg, Fe, Zn tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 672ml khí (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được hỗn hợp muối khan có khối lượng là

A. 3,66 gam
B. 3,90 gam
C. 5,00 gam
D. 1,85 gam.

Câu 25: Cho 23,7 gam KMnO4 phản ứng hết với dung dịch HCl đặc (dư), thu được V lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của V là 

A. 6,72.  

B. 8,40.  

C. 3,36.  

D. 5,60. 
Phần II. Tự luận.

Câu 1: Có các chất sau: axit sunfuric đặc, nước, kali clorua rắn. Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng để điều chế hiđro clorua.
Câu 2: Hoàn thành các chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có).


 MnO2 ( Cl2 ( HCl ( NaCl ( AgCl.

Câu 3: Cho 11,3 gam hỗn hợp Mg, Zn tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,6 gam H2. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
Câu 4: Cho lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng hoàn toàn với 100ml dung dịch hỗn hợp gồm BaCl2 0,05M và NaCl 0,1M. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra và tính khối lượng kết tủa thu được.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 – HÓA HỌC 10


(TỪ 30/3/2020 ĐẾN 4/4/2020)








